Mgày soạn: 15/4/2025
Tiết: 69
BÀI ÔN TẬP CUỐI KỲ 2
( Bộ Kết nối tri thức)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ II lớp 12; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động kinh tế của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới :

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những vấn đề về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, bình đẳng giới, quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này
3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau
Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế

Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

Bài 16: Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản
- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập
- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong học kỳ 2
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 8 đến bài số 16
d. Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Thực hiện nhiệm vụ
· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Báo cáo và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Kết luận, nhận định

- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 8 đến bài 16
 b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 
- Học sinh làm việc theo nhóm 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm

Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế

Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

Bài 16: Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế

Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Báo cáo và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm

Kết luận, nhận định

· Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Giới thiệu một số sơ đồ tư duy để tham khảo

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm 
a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong học tập?

A. Đăng ký học nâng cao trình độ.
B. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

C. Thực hiện tốt chương trình giáo dục.
D. Thực hiện đăng ký học trái tuyến.

Câu 2: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học chương trình chuyên biệt.
B. miễn học phí toàn phần.

C. ưu tiên chọn trường học.
D. bình đằng về cơ hội học tập.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. hưởng tất cả ưu đãi
B. cộng điểm khu vực

C. miễn, giảm học phí
D. học từ thấp đến cao
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. bảo mật chương trình học.
B. ưu tiên trong tuyển sinh.

C. thử nghiệm giáo dục quốc tế.
D. học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 5: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?

A. Học không hạn chế.
B. Bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Học thường xuyên, học suốt đời.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 6: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng

A. các phương tiện hiện đại.
B. những cách thức thống nhất,

C. tất cả giáo trình nâng cao.
D. nhiều hình thức khác nhau.
Câu 7: Anh P đang theo học ở trường Đại học Y Hà Nội nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác để bổ trợ chuyên môn cho mình nên anh P đã chọn học văn bằng 2 ở một trường Cao đẳng về ngành Dược sỹ. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền lao động thường xuyên, liên tục.
B. Quyền được phát triển toàn diện.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. Quyền tự do học tập.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện nội dung quyền học không hạn chế của công dân?

A. Học khi được chi định,
B. Học từ thấp đến cao.

C. Học thay người đại diện.
D. Học theo sự ủy quyền.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học không hạn chế
B. hưởng mọi ưu đãi

C. miễn, giảm học phí
D. cộng điểm khu vực

Câu 10: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi.
B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.

C. điều chỉnh phương thức đào tạo.
D. lựa chọn loại hình trường lớp.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để

A. miễn phí dịch vụ.
B. hưởng mọi phụ cấp.

C. trợ cấp ưu đãi.
D. tìm kiếm việc làm.
Câu 12: Trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, công dân có quyền được

A. xúc phạm cán bộ y tế.
B. miễn phí mọi dịch vụ.
C. làm những gì mình thích.
D. đối xử bình đẳng.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để

A. hỗ trợ một dịch vụ xã hội.
B. hưởng mọi dịch vụ xã hội.

C. đáp ứng các dịch vụ xã hội.
D. tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội của công dân?

A. Bảo đảm nhu cầu sinh hoạt.
B. Tiếp cận các thông tin y tế.
C. Hỗ trợ việc làm, thu nhập.
D. Hưởng các trợ cấp xã hội.
Câu 15: Việc người lao động tham gia và được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định là đã thực hiện quyền của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Kinh doanh và đóng thuế.
B. Chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

C. Học tập thường xuyên
D. Bảo đảm an sinh xã hội.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền về bảo vệ di sản văn hoá trong trường hợp nào dưới đây?

A. Che giấu địa điểm phát hiện bảo vật quốc gia.
B. Xử lí hành vi vi phạm về bảo vệ giá trị văn hoá.
C. Tạo điều kiện làm sai lệch các di sản văn hoá.
D. Nghiên cứu các di sản văn hoá của đất nước.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?

A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật.
C. Tham gia truyền đạo trái phép.
D. Nâng cao trình độ học vấn.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?

A. Bảo vệ giá trị di sản.
B. Tiếp cận giá trị di sản.

C. Nghiên cứu giá trị di sản.
D. Chuyển giao chủ sở hữu.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?

A. Tố cáo hành vi phá hoại di tích.
B. Tuyên truyền bảo vệ di tích.

C. Phục chế trò chơi dân gian.
D. Nghiên cứu loại hình nghệ thuật.

Câu 20: Khi phát hiện hành vi xâm phạm di sản văn hóa trái pháp luật, việc làm nào dưới đây là phù hợp với nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?

A. Tố cáo với cơ quan chức năng.
B. Hợp tác để cùng thu lợi nhuận.

C. Tham gia hỗ trợ để hưởng lợi.
D. Yêu cầu chuyển quyền sở hữu.

Câu 21: Sao chép trái phép các di sản văn hóa vì mục đích vụ lợi là không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hóa ở nội dung nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Nghĩa vụ.
C. Quyền.
D. Trách nhiệm kinh tế.

Câu 22: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là nguyên tắc

A. dăn đe vũ trang để giải quyết xung đột.
B. giải quyết bất đồng thông qua vũ trang.

C. dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.
D. cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Câu 23: Mọi quốc gia có nghĩa vụ thực hiện với sự thiện chí các nghĩa vụ của mình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, theo những nguyên tắc và quy phạm được luật quốc tế thừa nhận chung và trong những thỏa thuận có hiệu lực theo những nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế là thực hiện theo nguyên tắc

A. bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

C. quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.

D. tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế.
Câu 24: Trong quan hệ quốc tế, để giải quyết các vấn đề toàn cầu, các quốc gia có nghĩa vụ

A. hợp tác với các quốc gia khác.
B. sử dụng mọi biện pháp bạo lực.
C. can thiệp vào công việc của nước khác.
D. xâm phạm quyền tự quyết của dân tộc.
Câu 25: Tất cả các dân tộc có quyền tự do quyết định chế độ chính trị và theo đuổi sự phát triển về kinh tế, xã hội và văn hoá của mình mà không có bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác.
B. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.
C. Quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc.
D. Bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.
Câu 26: Chủ thể nào dưới đây không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế?

A. Tổ chức Thương mại Thế giới.
B. Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine.

C. Tổ chức Y tế Thế giới.
D. Mạng xã hội toàn cầu Facebook.
Câu 27: Yếu tố nào dưới đây không phải là bộ phận của lãnh thổ quốc gia?

A. Vùng trời.
B. Vùng vũ trụ.
C. Vùng nước.
D. Vùng đất.

Câu 28: Lãnh thổ quốc gia được giới hạn bởi

A. đường biên giới quốc gia.
B. đường giới tuyến quốc gia.

C. các nước có tiềm lực lớn.
D. ý chí của nhà lãnh đạo.

Câu 29: Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản là bằng pháp luật của nhà nước ở quốc gia đó được gọi là

A. dân cư địa phương.
B. dân cư quốc gia.
C. dân số thổ cư.
D. dân số nội địa.
Câu 30: Người nước ngoài được hưởng các ưu đãi mà ngay cả công dân nước sở tại cũng không được hưởng (được quy định tại các Công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao và lãnh sự) thuộc chế độ ưu đãi nào dưới đây?

A. Chế độ đã ngộ tối huệ quốc.
B. Chế độ với người đa quốc tịch.

C. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.
D. Chế độ đãi ngộ quốc gia.

Câu 31: Với lãnh thổ của mình, quốc gia có chủ quyền tuyệt đối, tối cao đối với lãnh thổ của mình, thực hiện quyền tài phán đối với người và tài sản trên lãnh thổ của mình là biểu hiện ở phương diện nào dưới đây?

A. Tinh thần.
B. Chính trị.
C. Vật chất.
D. Quyền lực.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới WTO?

A. Nguyên tắc thương mại bí mật.
B. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.

C. Nguyên tắc thương mại công bằng.
D. Nguyên tắc mở cửa thị trường.

Câu 33: Đối tượng của hợp đồng thương mại phải là

A. tiền kỹ thuật số.
B. động sản.
C. Việt Nam đồng.
D. bất động sản.

Câu 34: Các nước thành viên không thông báo hoặc trả lời những thông tin cần thiết về mọi biện pháp có liên quan hoặc tác động đến việc thi hành các hiệp định thương mại quốc tế cho các nước khác và cho các cơ quan giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa phương của WTO là vi phạm nguyên tắc
A. thương mại công bằng.
B. minh bạch.
C. tự do thương mại.
D. mở cửa thị trường.

Câu 35: Trong hoạt động hợp tác kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên tắc nào dưới đây gắn liền với chế độ đối xử tối huệ quốc?

A. Cạnh tranh minh bạch.
B. Không phân biệt đối xử.
C. Tự do hoá thương mại.
D. Cạnh tranh công bằng.

Câu 36: Quy định các nước thành viên WTO phải cam kết xoá bỏ các rào cản trong thương mại quốc tế là nội dung của nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc minh bạch.

B. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.

C. Nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát triển.

D. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở 
- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình

Báo cáo và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình.

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ
a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả

b. Nội dung kiểm tra
- Phổ biến nội dung kiểm tra
- Hình thức kiểm tra

- Thời gian kiểm tra

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra

c. Giới hạn kiểm tra: 
Kiến thức cơ bản

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm

Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế

Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

Bài 16: Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế
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